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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát thực trạng nuôi chim cảnh và xác định khả năng kháng kháng 

sinh của các chủng vi khuẩn Escherichia coli được phân lập trong mẫu phân chim tại Long Biên, Hà Nội. Tổng số 48 

hộ nuôi chim đã tham gia phỏng vấn và mẫu tăm bông lấy phân chim dưới lồng đã được thu thập. E. coli được phân 

lập trên thạch MacConkey và xác định một số đặc tính sinh hoá. Phương pháp khoanh giấy khuếch tán trên thạch 

được sử dụng để xác định mức độ nhạy cảm với kháng sinh của các chủng vi khuẩn phân lập được. Kết quả khảo 

sát cho thấy chào mào là loài được nuôi phổ biến (50,0%). Tất cả các hộ gia đình đều nuôi nhốt chim hoàn toàn 

trong lồng và phần lớn hộ không nuôi vật nuôi khác (60,4%). Hầu hết các hộ (95,8%) cho biết có dọn phân chim với 

tần suất dọn hằng ngày hay 2-3 ngày thực hiện một lần. Chỉ có 10,9% hộ sử dụng găng tay khi dọn phân và 78,3% 

hộ có rửa tay bằng xà phòng sau khi dọn phân chim. E. coli được phát hiện trong 13/48 mẫu (27,1%). Tất cả 13 

chủng E. coli kháng ít nhất một loại kháng sinh kiểm tra, trong đó có 6 chủng đa kháng (46,2%). Các chủng E. coli 

phân lập được có tỷ lệ kháng cao với sulfamethoxazole/trimethoprim (84,6%), tetracycline (53,8%), ampicillin 

(46,2%) và streptomycin (38,5%). 

Từ khóa: Chim cảnh, đa kháng, E. coli, thực hành nuôi chim, xử lý phân. 

First Findings on Ornamental Bird Keeping Practices and Antimicrobial Resistance  
of Escherichia coli Isolated from Bird Fecal Samples in Long Bien, Hanoi 

ABSTRACT 

This study was conducted to investigate ornamental bird keeping practices and determine the antimicrobial 

resistance of Escherichia coli isolated from bird’s feces in Long Bien, Hanoi. A total of 48 bird-keeping households 

were interviewed, and fecal swab samples were collected. E. coli was isolated on MacConkey agar and identification 

was performed using biochemical tests. Disk diffusion method was used for antimicrobial susceptibility testing. The 

results showed that the red-whiskered bulbul is the commonly kept species among households (50,0%). All 

households kept birds exclusively in cages, and the majority did not own other animal species (60.4%). Most 

households (95.8%) reported cleaning bird feces either daily or every 2-3 days. However, only 10.9% of households 

used gloves during feces handling, and 78.3% reported washing their hands with soap after handling bird feces. 

E. coli was detected in 13/48 samples (27.1%). All 13 E. coli isolates were resistant to at least one antimicrobial, 6 

multidrug resistant E. coli isolates were observed (46.2%). The E. coli isolates showed the high resistance rates to 

sulfamethoxazole/trimethoprim (84.6%), tetracycline (53.8%), ampicillin (46.2%) and streptomycin (38.5%). 

Keywords: Ornamental birds, multidrug resistance, E. coli, bird keeping practices, feces handling. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chim là động vêt quen thuộc, gín bó vĆi đąi 

søng con ngþąi, đặc biệt trong vën hòa và sinh 

hoät cûa ngþąi Việt. Chim cânh đþĉc coi là vêt 

nuôi phù biến thĀ ba, sau chó và mèo (Sigirci & 

cs., 2020; Peng & Broom, 2021). Chim cânh đþĉc 

yêu thích bći một sø lċ do nhþ màu síc löng đẹp, 
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giõng hót hay, một sø loài có thể bít chþĆc tiếng 

ngþąi, đ÷ng thąi đem läi cho ngþąi nuôi câm 

giác thþ giãn và thoâi mái (Masud & cs., 2024).  

Tuy nhiên, việc nuôi nhøt chim trong không 

gian chêt hẹp, chëm sòc và xā lý chçt thâi 

khöng đúng cách cò thể ânh hþćng đến sĀc khóe 

và phúc lĉi cûa chim, đ÷ng thąi tiềm èn nguy cĄ 

đøi vĆi sĀc khóe cûa ngþąi nuôi chim (Peng & 

Broom, 2021). Lông, phân và dðch tiết cûa chim 

cânh có thể mang mæm bệnh ra ngoài và t÷n täi 

lâu dài ć möi trþąng xung quanh (Hollingsworth 

& cs., 2015). Thêm chí, chim có thể là ngu÷n lan 

truyền các tác nhân gây bệnh truyền lây giĂa 

động vêt và ngþąi và vi khuèn kháng kháng 

sinh (Damborg & cs., 2016; Pomba & cs., 2017; 

Masud & cs., 2024). 

Escherichia coli (E. coli) là vi khuèn Gram 

âm, thuộc hõ vi khuèn đþąng ruột 

Enterobacteriaceae, søng trong đþąng tiêu hóa 

cûa ngþąi và động vêt, đ÷ng thąi dễ dàng lan 

truyền trong möi trþąng đçt, nþĆc và không khí 

(Kumar, 2012; Jang & cs., 2017). E. coli đþĉc coi 

là vi khuèn chî thð quan trõng và đþĉc sā dýng 

để giám sát tình träng kháng kháng sinh 

(Anjum & cs., 2021). Trên thế giĆi, đã cò một sø 

nghiên cĀu báo cáo tình träng kháng kháng 

sinh cûa vi khuèn E. coli phân lêp tÿ chim 

hoang dã (Ishibashi & cs., 2019; Şahan & cs., 

2022; Smith & cs., 2022; Ahmed & Gulhan, 

2024) và câ chim cânh (Sigirci & cs., 2020; 

Varriale & cs., 2020; Piryaei & cs., 2023). Do đò, 

phân chim thâi ra có thể là ngu÷n phát tán vi 

khuèn kháng kháng sinh nếu nhþ khöng đþĉc 

xā lý phù hĉp. Cho đến nay, sø lþĉng công bø täi 

Việt Nam về đặc điểm kháng kháng sinh cûa  

E. coli phân lêp tÿ chim cânh còn ít. Chính vì 

vêy, nghiên cĀu này đþĉc thăc hiện nhìm mýc 

đích cung cçp thông tin về thăc träng nuôi chim 

cânh, xā lý phân chim và tính kháng kháng 

sinh cûa E. coli phân lêp tÿ méu phân chim täi 

Long Biên, Hà Nội.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Möi trþąng Buffered Peptone Water (BPW) 

(Merck, ĐĀc), MacConkey Agar (MAC) (Merck, 

ĐĀc), Nutrient Agar (NA) (Merck, ĐĀc), Mueller-

Hinton Agar (MHA) (Merck, ĐĀc), Brain Heart 

Infusion (BHI) (Merck, ĐĀc) và một sø môi 

trþąng, thuøc thā để kiểm tra đặc tính sinh hoá. 

Khoanh giçy tèm kháng sinh (Nam Khoa): 

ampicillin (10 µg/khoanh), cefotaxime  

(30 µg/khoanh), cefoxitin (30 µg/khoanh), 

ceftazidime (30 µg/khoanh), chloramphenicol 

(30 µg/khoanh), ciprofloxacin (5 µg/khoanh), 

doxycycline (30 µg/khoanh), gentamicin  

(10 µg/khoanh), imipenem (10 µg/khoanh), 

streptomycin (10 µg/khoanh), sulfamethoxazole/ 

trimethoprim (23,75 µg/1,25 µg/khoanh), 

tetracycline (30 µg/khoanh). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thu thập thông tin và mẫu 

Nghiên cĀu đþĉc thăc hiện tÿ tháng 8 đến 

tháng 12/2025. Thông tin về tình hình nuôi chim 

cânh, xā lý phân chim cûa các hộ dân täi Long 

Biên, Hà Nội đþĉc thu thêp thông qua phiếu 

khâo sát. Long Biên đþĉc lăa chõn là đða bàn 

nghiên cĀu dăa trên tính khâ thi trong việc tiếp 

cên các hộ nuôi chim cânh và triển khai thu thêp 

méu. Bên cänh đò, vĆi đặc điểm đan xen giĂa 

khu dån cþ và các hoät động sinh hoät, thþĄng 

mäi đö thð, Long Biên đþĉc xem là đða bàn phù 

hĉp để bþĆc đæu đánh giá thăc träng nuôi chim 

cânh cüng nhþ nguy cĄ liên quan đến vi khuèn 

kháng kháng sinh trong möi trþąng đö thð. 

Tùng sø 48 hộ nuöi chim đã tham gia phóng 

vçn. Do đåy là khâo sát bþĆc đæu và hiện chþa 

có sø liệu thøng kê chính thĀc về tùng sø cüng 

nhþ danh sách các hộ nuôi chim cânh trên đða 

bàn nghiên cĀu, nên các hộ tham gia khâo sát 

đþĉc lăa chõn theo phþĄng pháp chõn méu 

thuên tiện (convenience sampling) dăa trên khâ 

nëng tiếp cên thăc tế. 

Méu phån chim đþĉc thu bìng tëm böng vô 

trùng tÿ phân mĆi thâi dþĆi l÷ng ngay sau khi 

chim bài tiết. Sau khi thu thêp, méu đþĉc đăng 

trong túi vô trùng, ghi nhãn, bâo quân länh ć 

4°C và vên chuyển về phòng thí nghiệm để phân 

tích trong vòng 5-6 gią sau khi lçy méu. 

2.2.2. Phân lập và xác định vi khuẩn E. coli 

PhþĄng pháp phån lêp E. coli dăa theo 

nghiên cĀu cûa Sigirci & cs. (2020). Méu swab 

đþĉc tëng sinh trong möi trþąng BPW. Các øng 
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nghiệm đþĉc û trong tû çm ć nhiệt độ 37C/24h. 

Sau thąi gian û, dùng que cçy vòng lçy một vòng 

canh khuèn tÿ möi trþąng BPW ria cçy lên 

thäch MAC, các đïa thäch đþĉc û trong tû çm ć 

37C/24h. Khuèn läc đặc trþng cûa E. coli mõc 

trên thäch MAC đþĉc ria cçy trên thäch NA, û 

trong tû çm ć 37C/24h. Khuèn läc mõc trên 

thäch NA đþĉc sā dýng để giám đðnh bìng các 

phân Āng sinh hóa (Indole, Methyl Red, Voges 

Proskauer, Simmons Citrate - IMViC), phân 

Āng catalase, nhuộm Gram và kiểm tra tính 

chçt mõc trên thäch TSI. Vi khuèn đþĉc giĂ 

giøng trong möi trþąng BHI bù sung 20% 

glycerol ć nhiệt độ -30C 

2.2.3. Xác định mức độ nhạy câm với  

kháng sinh 

PhþĄng pháp khoanh giçy khuếch tán trên 

thäch đþĉc sā dýng để xác đðnh mĀc độ nhäy 

câm vĆi kháng sinh cûa các chûng vi khuèn 

phân lêp đþĉc, dăa theo hþĆng dén cûa Viện 

Tiêu chuèn lâm sàng và xét nghiệm Mč (CLSI, 

2024). Cý thể, khuèn läc tÿ đïa thäch NA đþĉc 

pha loãng vĆi 2ml NaCl 0,9%, sau đò điều chînh 

độ đýc tþĄng đþĄng vĆi độ đýc chuèn 0,5 

McFarland. Tiếp theo, dùng tëm böng vö trùng 

nhúng vào canh khuèn đã pha loãng sau đò láng 

lên mặt thäch MHA. Đặt khoanh giçy tèm 

kháng sinh lên trên mặt thäch, các đïa thäch 

đþĉc û trong tû çm ć 37°C trong 16-18h. Sau 

thąi gian û, đo đþąng kính vòng vô khuèn xung 

quanh các khoanh giçy tèm kháng sinh. Chûng 

E. coli ATCC 25922 đþĉc sā dýng để kiểm soát 

chçt lþĉng. 

2.2.4. Xử lý số liệu 

Sø liệu đþĉc nhêp và xā lý bìng phæn mềm 

Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corp., 

Redmond, WA, USA). Các kết quâ nghiên cĀu 

đþĉc trình bày dþĆi däng thøng kê mô tâ. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quâ khâo sát về thực trạng nuôi 

chim cânh và xử lý phân chim ở các hộ dân 

Tùng hĉp về các loài chim đþĉc nuôi täi 48 

hộ gia đình tham gia khâo sát đþĉc thể hiện ć 

hình 1. Kết quâ cho thçy các loài chim đþĉc 

nuôi täi các hộ gia đình khá đa däng, trong đò 

chào mào (Pycnonotus jocosus) là loài đþĉc 

nuôi phù biến nhçt (50,0%), tiếp theo là chích 

chòe (Copsychus saularis) (16,7%), cu gáy 

(Streptopelia chinensis) (10,4%) và vành 

khuyên (Zosterops japonicus) (10,4%). Nhóm 

các loài chim khác nhþ hõa mi, vẹt, khþĆu và 

cúc cu chiếm 12,5% tùng sø hộ nuôi. Kết quâ 

này cho thçy hoät động nuôi chim täi các hộ 

gia đình chû yếu têp trung vào một sø loài 

chim cânh phù biến. Có thể lý giâi việc các hộ 

gia đình chû yếu nuôi chim chào mào và chích 

chòe là do chào mào và chích chòe là nhĂng 

loài chim cânh phù biến và có giá trð thèm mč 

cao. Chúng có ngoäi hình đẹp, giõng hót hay, 

dễ täo să gín bò và thú vui tao nhã cho ngþąi 

nuôi. Bên cänh đò, theo chia sẻ cûa ngþąi nuôi 

chim, kč thuêt nuôi chào mào và chích chòe 

không quá phĀc täp, thĀc ën dễ kiếm (trái cây, 

cám, côn trùng) và khâ nëng thích nghi tøt vĆi 

điều kiện nuôi nhøt trong l÷ng. So vĆi một sø 

loài chim khác, chúng ít đñi hói điều kiện chëm 

sòc đặc biệt, phù hĉp vĆi nhĂng ngþąi nuôi 

không chuyên. Ngoài ra, có thể do ngu÷n cung 

cçp giøng d÷i dào và giá thành tþĄng đøi hĉp 

lċ. Hai loài này đþĉc buôn bán phù biến trên 

thð trþąng chim cânh, dễ mua bán, trao đùi, do 

đò ngþąi nuôi dễ tiếp cên hĄn so vĆi các loài 

chim ít phù biến hoặc có giá trð cao. 

Tçt câ các hộ gia đình đều nuôi nhøt chim 

hoàn toàn trong l÷ng (Bâng 1). Hình thĀc nuôi 

nhøt có thể giúp dễ quân lċ chëm sòc, nhþng 

đ÷ng thąi cüng cò thể làm tëng nguy cĄ stress và 

lây lan bệnh nếu điều kiện vệ sinh khöng đâm 

bâo. Chim cânh đþĉc nuôi theo hình thĀc nuôi 

l÷ng là yếu tø quan trõng chi phøi nguy cĄ bệnh 

têt, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm có thể 

phát tán qua phân (Peng & Broom, 2021). Nuôi 

l÷ng giúp chû nuôi quân lċ đþĉc cá thể, hän chế 

thçt thoát, đ÷ng thąi đáp Āng mýc tiêu thú chĄi 

(nghe hót, quan sát dáng vóc, luyện giõng…). 

Tuy nhiên, khi nuôi nhøt trong không gian hẹp, 

tiếp xúc lặp läi, tích tý chçt thâi, chim có thể bð 

phĄi nhiễm vĆi tác nhân gây bệnh qua nhiều con 

đþąng hĄn so vĆi chim hoang dã trong điều kiện 

tă nhiên. Phån chim thþąng rĄi xuøng khay 

hĀng. Các yếu tø nhþ giò, quät, rung líc l÷ng, 

hoặc thao tác thay thĀc ën - nþĆc uøng có thể 

làm býi phån khö bay lên, đ÷ng thąi dðch bèn có 

thể bín ra bề mặt thành l÷ng, cæu đêu và khu 
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văc đặt máng ën, máng uøng. Vì vêy, dù phân 

đþĉc hĀng ć khay, nguy cĄ ö nhiễm vén có thể 

xây ra nếu việc vệ sinh khöng thþąng xuyên và 

khöng đúng kč thuêt. Bên cänh đò, chim cânh 

thþąng có hành vi di chuyển liên týc trên cæu 

đêu, bám thành l÷ng, mù thĀc ën, uøng nþĆc 

nhiều læn trong ngày. Khi khay hĀng bèn và bề 

mặt l÷ng bð nhiễm bèn, vi khuèn tÿ phân có thể 

theo chân chim, lông, hoặc giõt bín nhó lan lên 

cæu đêu; tÿ cæu đêu tiếp týc lan sang khu văc 

máng ën - máng uøng thông qua tiếp xúc trăc 

tiếp, mù thĀc ën, hoặc giü löng. Đåy là chu trình 

phĄi nhiễm lặp läi phân - chân/lông - cæu đêu - 

thĀc ën/nþĆc uøng, có thể làm tëng nguy cĄ 

nhiễm khuèn, røi loän tiêu hóa hay tiêu chây, 

đặc biệt khi chim đang trong giai đoän thay 

lông, bð stress, hoặc dinh dþĈng không ùn đðnh. 

Ngoài nguy cĄ vĆi bân thån chim, möi trþąng 

xung quanh l÷ng nuôi (khu văc đặt l÷ng, sàn 

nhà, bệ cāa sù, ban cöng) cüng cò thể bð ô 

nhiễm do býi phân khô hoặc nþĆc rāa khay. 

Khi nuôi chim trong l÷ng, lþĉng phân thâi ra 

hìng ngày sẽ täo áp lăc đáng kể lên công tác vệ 

sinh, xā lý chçt thâi trong phäm vi hộ gia đình.  

 

Hình 1. Các loài chim cânh được nuôi tại các hộ gia đình tham gia khâo sát (n = 48)  

Bâng 1. Đặc điểm nuôi chim cânh tại các hộ gia đình tham gia khâo sát (n = 48) 

Chỉ tiêu Số hộ Tỷ lệ (%) 

Hình thức nuôi Hoàn toàn nuôi nhốt trong lồng 48 100 

Số năm nuôi chim < 1 năm 3 6,2 

1-2 năm 24 50,0 

3-4 năm 14 29,2 

> 4 năm 7 14,6 

Nuôi vật nuôi khác Có 19 39,6 

Không 29 60,4 

Nơi thải phân của chim Khay hứng phân 26 54,2 

 Lót giấy dưới lồng 11 22,9 

 Nền sân, vườn 11 22,9 

Tiêm vaccine phòng bệnh Không 48 100 

Chim đã từng bị bệnh  10 20,8 

Điều trị bệnh cho chim Đưa chim đến phòng khám thú cảnh 4 8,3 

Gọi bác sĩ thú y 1 2,1 

Tự mua thuốc kháng sinh 5 10,4 

Cu gáy; 
10,4% 

Chào 
mào; 

50,0% 

Chích 
chòe; 
16,7% 

Vành 
khuyên; 
10,4% 

Các loài 
khác; 
12,5% 
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Phân chim tuy có khøi lþĉng không lĆn nhþng 

läi phát sinh liên týc, dễ khô và phát tán theo 

býi, đ÷ng thąi thþąng đþĉc xā lý ngay trong khu 

văc sinh hoät nhþ ban cöng, sån, khu văc rāa. 

Nếu việc vệ sinh khay hĀng phån khöng thþąng 

xuyên, phân tích tý có thể gây mùi, thu hút côn 

trùng đến và tëng mĀc độ ô nhiễm vi sinh. 

Ngþĉc läi, nếu vệ sinh thþąng xuyên nhþng 

thao tác rāa khay khöng đâm bâo (rāa chung ć 

nĄi rāa dýng cý sinh hoät, xâ nþĆc thâi trăc 

tiếp), nguy cĄ phát tán mæm bệnh ra möi trþąng 

xung quanh vén có thể xây ra. 

Về kinh nghiệm nuôi, một nāa sø hộ có thąi 

gian nuôi tÿ 1-2 nëm (50,0%), tiếp theo là 3-4 

nëm (29,2%) và trên 4 nëm (14,6%); trong khi sø 

hộ nuöi dþĆi 1 nëm chiếm tČ lệ thçp (6,2%) 

(Bâng 1). Nhþ vêy, 43,8% hộ đã cò kinh nghiệm 

thăc tế nhçt đðnh trong chëm sòc chim cânh. 

Tuy nhiên, kinh nghiệm nuöi khöng đ÷ng nghïa 

vĆi việc thăc hành phòng bệnh chuèn, bći các hộ 

nuöi thþąng không có kiến thĀc thú y chuyên 

sâu và thói quen chëm sòc chû yếu dăa nhiều 

vào truyền miệng tÿ ngþąi khác, kinh nghiệm 

cá nhân hoặc tþ vçn tÿ ngþąi bán, cāa hàng bán 

vêt tþ - thuøc thú y.  

Đa sø các hộ (60,4%) không nuôi vêt nuôi 

khác; tuy nhiên vén có 39,6% hộ ngoài nuôi 

chim còn nuôi chó, mèo hoặc gà (Bâng 1). Việc 

nuôi nhiều loài vêt nuôi trong cùng một không 

gian sinh hoät có thể làm tëng nguy cĄ låy 

nhiễm chéo tác nhân gây bệnh, đặc biệt khi điều 

kiện vệ sinh chu÷ng, khu văc sån vþąn và xā lý 

chçt thâi chþa tách biệt rô ràng. HĄn nĂa, 100% 

hộ không thăc hiện tiêm vaccine phòng bệnh 

cho chim. Thăc träng này có thể do hän chế về 

dðch vý thú y dành cho chim cânh, khó tiếp cên 

vaccine phù hĉp, cüng nhþ nhên thĀc cûa ngþąi 

nuôi về hiệu quâ cûa tiêm phòng. 

Trong sø 48 hộ nuöi chim đþĉc phóng vçn, 

10 hộ (20,8%) cho biết chim đã tÿng bð bệnh nhþ 

tiêu chây, viêm da, đau mít, bệnh đþąng hô hçp 

(Bâng 1). Trong đò, 4 hộ cho biết đã đþa chim 

đến phòng khám thú cânh để điều trð, 1 hộ đã 

gõi bác sï thú y, cñn läi 5 hộ đã tă điều trð, ra 

hiệu thuøc thú y mua thuøc kháng sinh về điều 

trð cho chim. Việc tă điều trð bệnh cho chim nuôi 

có thể dén đến nhiều nguy cĄ nghiêm trõng cho 

câ chim nuöi, con ngþąi và möi trþąng xung 

quanh. TrþĆc hết, do ngþąi nuöi thþąng không 

có chuyên môn thú y, việc chèn đoán bệnh dễ 

sai lệch, dén đến dùng sai thuøc, sai liều hoặc 

sai thąi gian điều trð, khiến bệnh không khói mà 

còn trć nặng, thêm chí gây chết chim. ThĀ hai, 

läm dýng hoặc sā dýng kháng sinh khöng đúng 

cách có thể dén tĆi hình thành vi khuèn kháng 

kháng sinh. Tÿ đò dén tĆi việc điều trð sau này 

sẽ khò khën, tøn kém hĄn và hiệu quâ thçp hĄn. 

Nguy hiểm hĄn nĂa khi vi khuèn kháng thuøc 

có thể låy lan sang ngþąi hoặc các vêt nuôi 

khác, ânh hþćng đến sĀc khóe cộng đ÷ng 

(Masud & cs., 2024). ThĀ ba, khi khöng thëm 

khám và chèn đoán chính xác mà tă điều trð, 

bệnh ć chim khöng đþĉc phát hiện và xā lý kðp 

thąi, làm tëng nguy cĄ låy lan bệnh sang nhĂng 

con chim khác hoặc ra möi trþąng xung quanh, 

thêm chí låy lan sang cho các loài động vêt khác 

và câ con ngþąi nếu nhþ chim cò mang tác nhån 

gây bệnh lây truyền giĂa động vêt và ngþąi. 

Về nĄi thâi phân cûa chim, 54,2% hộ cho 

biết hõ để chim thâi phân trăc tiếp xuøng khay 

hĀng phån đặt phía dþĆi l÷ng, 22,9% hộ có lót 

giçy dþĆi l÷ng để hĀng phân chim. Tuy nhiên, 

vén ghi nhên 22,9% hộ để phån chim rĄi trăc 

tiếp xuøng nền sån hay vþąn (Bâng 1). Việc để 

phån chim rĄi trăc tiếp ra möi trþąng xung 

quanh có thể làm gia tëng nguy cĄ ö nhiễm môi 

trþąng và phát tán mæm bệnh, đặc biệt trong 

điều kiện vệ sinh khöng đþĉc thăc hiện thþąng 

xuyên. Hæu hết các hộ (95,8%) cho biết có dõn 

phân chim vĆi tæn suçt dõn hìng ngày hay 2-3 

ngày một læn (Bâng 2), còn läi 2 hộ (4,2%) không 

dõn phån chim mà để chim thâi phân trăc tiếp 

ra vþąn. Các hộ cho biết hõ tháo khay hĀng dþĆi 

l÷ng đem cõ rāa khay, giçy lòt dþĆi l÷ng đþĉc 

vĀt vào thùng rác. NþĆc rāa l÷ng và cõ sân trôi 

xuøng cøng hay chây ra vþąn. Một sø hộ để chim 

thâi phân trăc tiếp hoặc đù phân tÿ khay hĀng 

ra vþąn làm phát sinh nguy cĄ tiềm èn đøi vĆi 

sĀc khóe và möi trþąng søng. Phân chim có thể 

chĀa các vi sinh vêt gây bệnh truyền lây giĂa 

động vêt và ngþąi, bao g÷m vi khuèn, virus, 

nçm và kċ sinh trùng, trong đò một sø tác nhân 

có khâ nëng t÷n lþu dài ngày trong đçt và phát 
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tán ra möi trþąng thông qua býi, nþĆc mþa hoặc 

côn trùng trung gian (Boseret & cs., 2013). Do 

khuôn viên nhà ć thþąng gín liền vĆi các hoät 

động thþąng ngày nhþ tr÷ng rau, vui chĄi cûa 

trẻ em, chëm sòc cåy cânh hoặc tiếp xúc trăc 

tiếp vĆi đçt, nguy cĄ phĄi nhiễm cûa các thành 

viên trong gia đình tëng lên đáng kể. Bên cänh 

đò, býi phân khô phát tán trong khöng khí cüng 

có thể dén tĆi nguy cĄ lan truyền vi sinh vêt gây 

bệnh thöng qua đþąng hô hçp. Việc dõn phân 

chim đều do nam giĆi trong gia đình thăc hiện. 

Các biện pháp bâo hộ cá nhân trong quá trình 

dõn dẹp còn rçt hän chế. Cý thể, chî 10,9% sø hộ 

sā dýng gëng tay khi dõn phân, trong khi 89,1% 

không sā dýng gëng tay. Mặc dù có 78,3% sø hộ 

cho biết có rāa tay bìng xà phòng sau khi dõn 

phân, song vén còn 21,7% không thăc hiện rāa 

tay bìng xà phòng, tiềm èn nguy cĄ låy nhiễm 

các tác nhân gây bệnh sang ngþąi thông qua 

tiếp xúc trăc tiếp. 

3.2. Kết quâ phân lập và xác định mức độ 

nhạy câm với kháng sinh của các chủng vi 

khuẩn E. coli phân lập được 

Kết quâ phân tích cho thçy E. coli đþĉc 

phát hiện trong 13/48 méu, chiếm tČ lệ 27,1%. 

Tçt câ các chûng phân lêp đþĉc đều có phân Āng 

sinh indole dþĄng tính, phân Āng Methyl Red 

dþĄng tính, phân Āng Voges-Proskauer âm 

tính, không mõc trên möi trþąng Simmons 

citrate, catalase dþĄng tính, đ÷ng thąi có khâ 

nëng lên men đþąng glucose và lactose/sucrose 

(Hình 2). TČ lệ phân lêp đþĉc E. coli trong 

nghiên cĀu này tþĄng đ÷ng vĆi nghiên cĀu cûa 

Ong & cs. (2020) ć chim hoang dã täi Singapore 

(27,1%) và nghiên cĀu cûa Varriale & cs. (2020) 

ć chim cânh täi miền nam nþĆc Ý (30,7%). Să 

tþĄng đ÷ng này cho thçy E. coli có thể hiện diện 

khá phù biến ć các quæn thể chim, không chî ć 

chim hoang dã mà còn ć chim đþĉc nuôi trong 

điều kiện hộ gia đình. Mặt khác, nghiên cĀu cûa 

Sigirci & cs. (2020) cho biết đã phån lêp đþĉc 

E. coli tÿ 37,7% méu chim cânh täi Istanbul, 

Thù Nhï KĊ. Trong khi đò, E. coli đþĉc phát hiện 

vĆi tČ lệ thçp hĄn (13%) trong méu chim cânh 

täi Iran (Abbasi & cs., 2024). Să khác nhau về 

tČ lệ phân lêp E. coli tÿ chim cânh ć các nghiên 

cĀu có thể lý giâi là do khác biệt về điều kiện 

nuöi, đặc điểm quæn thể chim khâo sát, phþĄng 

pháp lçy méu, thąi điểm nghiên cĀu hoặc điều 

kiện vệ sinh chëm sòc täi tÿng khu văc. 

Mþąi ba chûng E. coli tÿ các méu dþĄng 

tính đþĉc sā dýng để kiểm tra mĀc độ nhäy câm 

vĆi kháng sinh, kết quâ đþĉc thể hiện ć hình 3 

và hình 4. Các chûng E. coli phân lêp đþĉc có tČ 

lệ kháng cao vĆi sulfamethoxazole/trimethoprim 

(84,6%), tetracycline (53,8%), ampicillin (46,2%) 

và streptomycin (38,5%). Đáng chú ċ, 

chloramphenicol là kháng sinh cçm sā dýng đøi 

vĆi động vêt trên cän, tuy nhiên nghiên cĀu này 

läi cho thçy tČ lệ không nhó các chûng E. coli 

kháng läi kháng sinh này (30,8%). Mặt khác, tçt 

câ các chûng E. coli nhäy câm hoàn toàn vĆi 

ceftazidime, cefoxitin và imipenem. Kết quâ này 

cho thçy các kháng sinh thuộc nhóm 

cephalosporin thế hệ cao và carbapenem vén 

duy trì đþĉc hiệu quâ đøi vĆi các chûng vi khuèn 

trong nghiên cĀu. Bên cänh đò, tČ lệ nhäy câm 

cao cüng đþĉc ghi nhên đøi vĆi doxycycline 

(92,3%) và cefotaxime (84,6%). Đåy là cĄ sć 

quan trõng để đðnh hþĆng lăa chõn kháng sinh 

phù hĉp trong điều trð khi có chî đðnh. 

 Bâng 2. Thực trạng vệ sinh  

và dọn phân chim tại các hộ gia đình tham gia khâo sát (n = 46) 

Tần suất dọn phân và biện pháp bảo hộ cá nhân Số hộ Tỷ lệ (%) 

Tần suất dọn phân Hằng ngày 26 56,5 

2-3 ngày/lần 20 43,5 

Dùng găng tay khi dọn Có 5 10,9 

Không 41 89,1 

Rửa tay sau khi dọn Có 36 78,3 

Không 10 21,7 
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Indole (+) Simmons citrate (-) Mọc trên TSI agar Catalase (+) 

Hình 2. Kết quâ thử một số đặc tính sinh hoá của E. coli 

 

Chú thích: AMP: Ampicillin; CAZ: Ceftazidime; CHL: Chloramphenicol; CIP: Ciprofloxacin; CTX: Cefotaxime; 

DOX: Doxycycline; FOX: cefoxitin; GEN: Gentamicin; IPM: imipenem; STR: Streptomycin; SXT: Sulfamethoxazole/ 

Trimethoprim; TET: tetracycline. 

Hình 3. Mức độ nhạy câm với kháng sinh của các chủng E. coli phân lập được (n = 13) 

 

Hình 4. Vòng vô khuẩn xung quanh khoanh giấy tẩm kháng sinh trên thạch MHA 
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Hình 5. Tỷ lệ kháng kháng sinh của các chủng E. coli phân lập được (n = 13) 

Kết quâ phân tích khâ nëng kháng kháng 

sinh cho thçy toàn bộ 13 chûng E. coli kháng ít 

nhçt một loäi kháng sinh kiểm tra. Xét theo sø 

lþĉng kháng sinh bð kháng, sø chûng kháng một 

loäi kháng sinh chiếm tČ lệ 46,2%, nhóm kháng 

6 loäi kháng sinh chiếm 23,1% và nhóm kháng 5 

loäi kháng sinh chiếm 15,4% (Hình 5). Đặc biệt, 

có tĆi 6 chûng đa kháng (kháng các kháng sinh 

thuộc ít nhçt ba nhóm kháng sinh), chiếm tČ lệ 

khá cao (46,2%). Kiểu hình kháng kháng sinh 

cûa các chûng E. coli phân lêp đþĉc tÿ méu 

phån chim đþĉc trình bày ć bâng 3. Kết quâ 

phân tích cho thçy có 9 kiểu hình kháng kháng 

sinh khác nhau, trong đò kiểu hình kháng 

sulfamethoxazole/trimethoprim chiếm tČ lệ 

38,4%. Có thể thçy, tình träng kháng kháng 

sinh đã hiện diện ć mĀc độ phù biến ć các chûng 

E. coli phân lêp đþĉc tÿ chim cânh, đ÷ng thąi 

phân ánh áp lăc chõn lõc kháng thuøc có thể đã 

và đang t÷n täi trong möi trþąng nuôi chim täi 

các hộ gia đình 

So sánh vĆi các nghiên cĀu trþĆc đåy cho 

thçy kết quâ cûa nghiên cĀu này có nhiều điểm 

tþĄng đ÷ng, đ÷ng thąi cüng t÷n täi một sø khác 

biệt nhçt đðnh. Theo Sigirci & cs. (2020) täi 

Istanbul, Thù Nhï KĊ, các chûng E. coli phân 

lêp tÿ chim cânh có tČ lệ kháng cao nhçt vĆi 

tetracycline (84%), tiếp theo là 

sulfamethoxazole/trimethoprim (46%), 

streptomycin (34%) và kanamycin (25%). Trong 

tùng sø 100 chûng E. coli đþĉc phân lêp, có tĆi 

89% sø chûng kháng ít nhçt một loäi kháng sinh 

đþĉc kiểm tra và 67% sø chûng là đa kháng. 

Nghiên cĀu cûa Varriale & cs. (2020) trên chim 

cânh täi Ý cho biết 63,6% chûng E. coli phân lêp 

đþĉc kháng oxytetracycline, 57,1% chûng kháng 

doxycycline, 55% chûng kháng 

sulfamethoxazole/trimethoprim, 51,1% chûng 

kháng amoxicillin/clavulanic acid, 40% chûng 

kháng enrofloxacin và 26,4% chûng kháng 

gentamicin. Bên cänh đò, Eid & Oksh (2019) cho 

biết có tĆi 83% chûng E. coli phân lêp tÿ chim 

cânh täi Ai Cêp là các chûng đa kháng. Cò thể 

thçy tình träng vi khuèn kháng kháng sinh ć 

chim cânh là khá phù biến, đặc biệt là có să 

xuçt hiện câ nhĂng chûng đa kháng. Do chim 

cânh và ngþąi nuôi chim cùng søng chung trong 

không gian hộ gia đình, nhĂng vi khuèn này tÿ 

chim có thể lây lan sang cho con ngþąi, tÿ đò 

gåy nguy cĄ đáng kể đøi vĆi sĀc khóe cộng đ÷ng 

(Yılmaz & Dolar, 2017). 

Nghiên cĀu này còn có mặt hän chế, cý thể 

do chþa cò sø liệu thøng kê chính thĀc về tùng 

sø hộ nuôi chim cânh trên đða bàn nghiên cĀu, 

cüng nhþ chþa cò danh sách hộ nuôi chim làm 

khung méu, nghiên cĀu này sā dýng phþĄng 

pháp chõn méu thuên tiện (convenience 

sampling). Do đò, kết quâ nghiên cĀu không 

mang tính đäi diện cho toàn bộ quæn thể. 

Kháng 1 
loại kháng 

sinh; 
46,2% 

Kháng 2 
loại kháng 
sinh; 7,7% 

Kháng 
4loại 

kháng 
sinh; 7,7% 

Kháng 5 
loại kháng 

sinh; 
15,4% 

Kháng 6 
loại kháng 

sinh; 
23,1% 
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Bâng 3. Kiểu hình kháng kháng sinh  

của các chủng E. coli phân lập được (n = 13) 

Kiểu hình kháng Số chủng kháng Tỷ lệ (%) 

SXT 5 38,4 

TET 1 7,7 

SXT + TET 1 7,7 

AMP + GEN + STR + SXT 1 7,7 

AMP + CHL + DOX + STR + TET 1 7,7 

AMP + CHL + GEN + SXT + TET 1 7,7 

AMP + CHL + CIP + STR + SXT + TET 1 7,7 

AMP + CHL + GEN + STR + SXT + TET 1 7,7 

AMP + CTX + GEN + STR + SXT + TET 1 7,7 

Chú thích: AMP: Ampicillin, CHL: Chloramphenicol, CIP: 

Ciprofloxacin, CTX: Cefotaxime, DOX: Doxycycline, GEN: 

Gentamicin, STR: Streptomycin, SXT: Sulfamethoxazole/ 

Trimethoprim, TET: Tetracycline 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cĀu này bþĆc đæu cho thçy một sø 

hän chế trong thăc hành chëm sòc và vệ sinh 

khi nuôi chim cânh ć các hộ gia đình täi Long 

Biên, Hà Nội, vĆi 10,4% hộ đã tă ra hiệu thuøc 

thú y mua thuøc kháng sinh về điều trð bệnh 

cho chim, 22,9% hộ để phån chim rĄi trăc tiếp 

xuøng nền sån hay vþąn, 89,1% hộ không sā 

dýng gëng tay khi dõn phân và 21,7% hộ không 

rāa tay bìng xà phòng sau khi dõn phân chim. 

E. coli đþĉc phát hiện trong 27,1% méu. Tçt câ 

13 chûng E. coli phân lêp đþĉc kháng ít nhçt 

một loäi kháng sinh kiểm tra, trong đò cò 46,2% 

chûng đa kháng. Các chûng E. coli phân lêp 

đþĉc có tČ lệ kháng cao vĆi 

sulfamethoxazole/trimethoprim, tetracycline, 

ampicillin và streptomycin. Kết quâ bþĆc đæu 

cho thçy chim cânh có thể đòng vai trñ là ngu÷n 

mang vi khuèn kháng kháng sinh. Do đò, cæn 

nâng cao nhên thĀc cûa ngþąi nuôi chim về việc 

thăc hành vệ sinh và chëm sòc phù hĉp. Cý thể, 

ngþąi nuôi cæn đþĉc hþĆng dén sā dýng gëng 

tay khi dõn phân, rāa tay bìng xà phòng sau 

khi tiếp xúc vĆi chim và chçt thâi, cüng nhþ 

thăc hiện vệ sinh, khā trùng đðnh kĊ l÷ng nuôi 

và khay chĀa phân. Bên cänh đò, cæn đèy mänh 

truyền thông về sā dýng kháng sinh hĉp lý 

trong nuôi chim cânh nhìm hän chế să phát 

sinh và lan truyền vi khuèn kháng kháng sinh.  
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